
DANH SÁCH CHI TIẾT DỰ TOÁN THU HỌC PHÍ MÔN HỌC - HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015-2016
(Kèm theo Thông báo số 4035/TB-ĐHKT ngày 23/09/2015)

Mã sinh 

viên
Học tên Ngày sinh Môn học Tín chỉ Học phí Miễn, giảm

Học phí 

phải TT
Lớp

KHÓA: QH-2015-E Bằng kép
Mã sinh 

viên
Học tên Ngày sinh Môn học Tín chỉ Học phí Miễn, giảm

Học phí 

phải TT
Lớp

13060082 Nguyễn Thị Mỹ Huyền 30/11/1995 Toán cao cấp 4 1.120.000 0 1.120.000 QH-2015-E KINHTE-LUẬT

13060082 Nguyễn Thị Mỹ Huyền 30/11/1995 Tin học cơ sở 3 435.000 0 435.000 QH-2015-E KINHTE-LUẬT

12000278 Tô Thị Minh Hoa 25/06/1994 Nông nghiệp, nông dân và nông thôn 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E KTPT-TN

12000278 Tô Thị Minh Hoa 25/06/1994 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 560.000 0 560.000 QH-2015-E KTPT-TN

12000278 Tô Thị Minh Hoa 25/06/1994 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E KTPT-TN

12000278 Tô Thị Minh Hoa 25/06/1994 Kinh tế vi mô 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E KTPT-TN

13000517 Trương Quang Huy 20/10/1995 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E KTPT-TN

13000517 Trương Quang Huy 20/10/1995 Kinh tế vi mô 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E KTPT-TN

13000769 Lê Thị Lý 18/10/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 560.000 0 560.000 QH-2015-E KTPT-TN

13000769 Lê Thị Lý 18/10/1995 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E KTPT-TN

13000769 Lê Thị Lý 18/10/1995 Nguyên lý kế toán 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E KTPT-TN

13001247 Hà Tiên 10/12/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 560.000 0 560.000 QH-2015-E KTPT-TN

13001247 Hà Tiên 10/12/1995 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E KTPT-TN

13001247 Hà Tiên 10/12/1995 Nguyên lý kế toán 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E KTPT-TN

12040494 Hoàng Diệu Linh 11/04/1994 Nguyên lý Marketing 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E KTQT-NN

12040586 Trần Thị Thanh Mai 10/10/1993 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 560.000 0 560.000 QH-2015-E KTQT-NN

12040586 Trần Thị Thanh Mai 10/10/1993 Nguyên lý Marketing 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E KTQT-NN

12040586 Trần Thị Thanh Mai 10/10/1993 Kinh tế vi mô 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E KTQT-NN

12040708 Nguyễn Thị Hồng Nhung 19/12/1994 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 560.000 0 560.000 QH-2015-E KTQT-NN

12040862 Nguyễn Hà Phương Thảo 05/02/1994 Xác suất thống kê 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E KTQT-NN

12040862 Nguyễn Hà Phương Thảo 05/02/1994 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 560.000 0 560.000 QH-2015-E KTQT-NN

12040862 Nguyễn Hà Phương Thảo 05/02/1994 Kinh tế vi mô 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E KTQT-NN

12041010 Lê Thị Quỳnh Trang 04/03/1994 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 560.000 0 560.000 QH-2015-E KTQT-NN

12041071 Đỗ Thanh Tùng 29/07/1994 Xác suất thống kê 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E KTQT-NN

12041071 Đỗ Thanh Tùng 29/07/1994  Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E KTQT-NN

12041071 Đỗ Thanh Tùng 29/07/1994 Kinh tế vi mô 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E KTQT-NN

13040020 Lê Đức Anh 10/10/1995 Kinh tế vi mô 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E KTQT-NN

13040034 Nguyễn Phạm Phương Anh 23/11/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 560.000 0 560.000 QH-2015-E KTQT-NN

13040034 Nguyễn Phạm Phương Anh 23/11/1995 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E KTQT-NN

13040053 Trần Ngọc Anh 22/01/1995 Kinh tế vi mô 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E KTQT-NN

13040056 Vũ Thị Phương Anh 28/11/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 560.000 0 560.000 QH-2015-E KTQT-NN

13040077 Nguyễn Thị Bích 09/02/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 560.000 0 560.000 QH-2015-E KTQT-NN

13040077 Nguyễn Thị Bích 09/02/1995 Kinh tế vi mô 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E KTQT-NN

13040082 Đặng Vũ Bảo Châu 27/11/1995 Toán cao cấp 4 1.120.000 0 1.120.000 QH-2015-E KTQT-NN

13040084 Trần Thị Minh Châu 13/01/1995 Xác suất thống kê 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E KTQT-NN

13040084 Trần Thị Minh Châu 13/01/1995 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2 560.000 0 560.000 QH-2015-E KTQT-NN

13040084 Trần Thị Minh Châu 13/01/1995 Kinh tế vi mô 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E KTQT-NN

13040110 Nguyễn Thị Dung 20/06/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 560.000 0 560.000 QH-2015-E KTQT-NN

13040110 Nguyễn Thị Dung 20/06/1995  Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E KTQT-NN

13040155 Trần Thị Giang 09/10/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 560.000 0 560.000 QH-2015-E KTQT-NN

13040155 Trần Thị Giang 09/10/1995 Nguyên lý Marketing 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E KTQT-NN

13040155 Trần Thị Giang 09/10/1995 Kinh tế vi mô 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E KTQT-NN

13040171 Phạm Thị Hồng Hà 07/03/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 560.000 0 560.000 QH-2015-E KTQT-NN

13040250 Nguyễn Thị Hòa 09/01/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 560.000 0 560.000 QH-2015-E KTQT-NN

13040250 Nguyễn Thị Hòa 09/01/1995 Nguyên lý Marketing 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E KTQT-NN

13040250 Nguyễn Thị Hòa 09/01/1995 Kinh tế vi mô 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E KTQT-NN

13040269 Đinh Thị Thanh Huyền 30/08/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 560.000 0 560.000 QH-2015-E KTQT-NN

13040269 Đinh Thị Thanh Huyền 30/08/1995 Kinh tế vi mô 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E KTQT-NN

13040277 Nguyễn Minh Huyền 22/12/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 560.000 0 560.000 QH-2015-E KTQT-NN

13040277 Nguyễn Minh Huyền 22/12/1995 Nguyên lý Marketing 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E KTQT-NN

13040277 Nguyễn Minh Huyền 22/12/1995 Kinh tế vi mô 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E KTQT-NN

13040296 Trịnh Thanh Huyền 08/10/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 560.000 0 560.000 QH-2015-E KTQT-NN

13040296 Trịnh Thanh Huyền 08/10/1995 Nguyên lý Marketing 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E KTQT-NN

13040296 Trịnh Thanh Huyền 08/10/1995 Kinh tế vi mô 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E KTQT-NN

13040297 Vũ Ngọc Huyền 05/03/1995 Toán cao cấp 4 1.120.000 0 1.120.000 QH-2015-E KTQT-NN

13040297 Vũ Ngọc Huyền 05/03/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 560.000 0 560.000 QH-2015-E KTQT-NN

13040297 Vũ Ngọc Huyền 05/03/1995 Nguyên lý Marketing 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E KTQT-NN

13040343 Cao Thị Phương Lan 22/04/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 560.000 0 560.000 QH-2015-E KTQT-NN

13040343 Cao Thị Phương Lan 22/04/1995 Kinh tế vi mô 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E KTQT-NN

13040425 Trần Phương Linh 12/09/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 560.000 0 560.000 QH-2015-E KTQT-NN

13040425 Trần Phương Linh 12/09/1995  Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E KTQT-NN

13040523 Đào Vũ Diệu Ngọc 31/05/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 560.000 0 560.000 QH-2015-E KTQT-NN
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13040523 Đào Vũ Diệu Ngọc 31/05/1995 Nguyên lý kế toán 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E KTQT-NN

13040523 Đào Vũ Diệu Ngọc 31/05/1995 Kinh tế vi mô 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E KTQT-NN

13040529 Nguyễn Hồng Ngọc 29/06/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 560.000 0 560.000 QH-2015-E KTQT-NN

13040529 Nguyễn Hồng Ngọc 29/06/1995 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2 560.000 0 560.000 QH-2015-E KTQT-NN

13040529 Nguyễn Hồng Ngọc 29/06/1995 Kinh tế vi mô 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E KTQT-NN

13040619 Trần Thị Bích Phượng 28/09/1995 Toán cao cấp 4 1.120.000 0 1.120.000 QH-2015-E KTQT-NN

13040619 Trần Thị Bích Phượng 28/09/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 560.000 0 560.000 QH-2015-E KTQT-NN

13040619 Trần Thị Bích Phượng 28/09/1995 Nguyên lý Marketing 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E KTQT-NN

13040619 Trần Thị Bích Phượng 28/09/1995 Kinh tế vi mô 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E KTQT-NN

13040638 Lê Thúy Quỳnh 01/12/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 560.000 0 560.000 QH-2015-E KTQT-NN

13040670 Nguyễn Phương Thảo 23/11/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 560.000 0 560.000 QH-2015-E KTQT-NN

13040670 Nguyễn Phương Thảo 23/11/1995 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2 560.000 0 560.000 QH-2015-E KTQT-NN

13040670 Nguyễn Phương Thảo 23/11/1995 Kinh tế vi mô 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E KTQT-NN

13040703 Đỗ Thị Hồng Thuận 27/12/1995 Nguyên lý Marketing 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E KTQT-NN

13040703 Đỗ Thị Hồng Thuận 27/12/1995 Kinh tế vi mô 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E KTQT-NN

13040704 Vũ Thị Minh Thuận 27/02/1995 Toán cao cấp 4 1.120.000 0 1.120.000 QH-2015-E KTQT-NN

13040704 Vũ Thị Minh Thuận 27/02/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 560.000 0 560.000 QH-2015-E KTQT-NN

13040704 Vũ Thị Minh Thuận 27/02/1995 Nguyên lý kế toán 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E KTQT-NN

13040777 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 01/10/1995 Xác suất thống kê 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E KTQT-NN

13040784 Nguyễn Thị Trang 22/08/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 560.000 0 560.000 QH-2015-E KTQT-NN

13040784 Nguyễn Thị Trang 22/08/1995 Kinh tế vi mô 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E KTQT-NN

13040799 Trần Lê Thu Trang 14/06/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 560.000 0 560.000 QH-2015-E KTQT-NN

13040799 Trần Lê Thu Trang 14/06/1995 Nguyên lý Marketing 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E KTQT-NN

13040799 Trần Lê Thu Trang 14/06/1995  Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E KTQT-NN

13040799 Trần Lê Thu Trang 14/06/1995 Kinh tế lượng 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E KTQT-NN

13040843 Nguyễn Cho Uyên 30/03/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 560.000 0 560.000 QH-2015-E KTQT-NN

13040890 Bùi Quỳnh Mai 08/08/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 560.000 0 560.000 QH-2015-E KTQT-NN

13040890 Bùi Quỳnh Mai 08/08/1995 Kinh tế vi mô 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E KTQT-NN

13040928 Nguyễn Thị Thanh Hương 13/05/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 560.000 0 560.000 QH-2015-E KTQT-NN

13040928 Nguyễn Thị Thanh Hương 13/05/1995 Nguyên lý kế toán 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E KTQT-NN

13040928 Nguyễn Thị Thanh Hương 13/05/1995 Kinh tế vi mô 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E KTQT-NN

13041056 Phan Ngọc Mai 16/04/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 560.000 0 560.000 QH-2015-E KTQT-NN

13041056 Phan Ngọc Mai 16/04/1995  Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E KTQT-NN

13041097 Nguyễn Thị Diễm Hằng 26/11/1995 Nguyên lý Marketing 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E KTQT-NN

13041097 Nguyễn Thị Diễm Hằng 26/11/1995 Kinh tế vi mô 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E KTQT-NN

13041105 Nguyễn Thu Huyền 27/09/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 560.000 0 560.000 QH-2015-E KTQT-NN

13041105 Nguyễn Thu Huyền 27/09/1995 Kinh tế vi mô 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E KTQT-NN

13041138 Phạm Thị Bích Thùy 20/05/1995  Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E KTQT-NN

13041143 Vũ Thùy Trang 08/10/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 560.000 0 560.000 QH-2015-E KTQT-NN

13041143 Vũ Thùy Trang 08/10/1995 Kinh tế lượng 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E KTQT-NN

13041150 Nguyễn Trà My 02/10/1995 Toán kinh tế 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E KTQT-NN

13041150 Nguyễn Trà My 02/10/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 560.000 0 560.000 QH-2015-E KTQT-NN

13041150 Nguyễn Trà My 02/10/1995 Kinh tế vi mô 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E KTQT-NN

13041397 Phạm Tùng Anh 28/10/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 560.000 0 560.000 QH-2015-E KTQT-NN

13049917 Đặng Thu Hiền 12/07/1994 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 560.000 0 560.000 QH-2015-E KTQT-NN

13049917 Đặng Thu Hiền 12/07/1994 Nguyên lý kế toán 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E KTQT-NN

14040030 Lê Ngọc Anh 02/12/1996 Toán cao cấp 4 1.120.000 0 1.120.000 QH-2015-E KTQT-NN

14040030 Lê Ngọc Anh 02/12/1996 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 560.000 0 560.000 QH-2015-E KTQT-NN

14040030 Lê Ngọc Anh 02/12/1996 Nguyên lý Marketing 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E KTQT-NN

14040035 Mai Thục Anh 26/07/1996 Nguyên lý kế toán 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E KTQT-NN

14040045 Nguyễn Ngọc Anh 30/09/1996 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 560.000 0 560.000 QH-2015-E KTQT-NN

14040045 Nguyễn Ngọc Anh 30/09/1996 Kinh tế vi mô 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E KTQT-NN

14040105 Hoàng Đào Quỳnh Châu 07/01/1996 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 560.000 0 560.000 QH-2015-E KTQT-NN

14040105 Hoàng Đào Quỳnh Châu 07/01/1996 Nguyên lý kế toán 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E KTQT-NN

14040105 Hoàng Đào Quỳnh Châu 07/01/1996 Kinh tế vi mô 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E KTQT-NN

14040186 Nguyễn Thùy Giang 10/09/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 560.000 0 560.000 QH-2015-E KTQT-NN

14040186 Nguyễn Thùy Giang 10/09/1995 Kinh tế vi mô 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E KTQT-NN

14040223 Đỗ Thị Mỹ Hạnh 06/10/1996 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 560.000 0 560.000 QH-2015-E KTQT-NN

14040223 Đỗ Thị Mỹ Hạnh 06/10/1996 Kinh tế vi mô 2 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E KTQT-NN

14040267 Lê Thị Hiền 11/01/1996 Kinh tế vi mô 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E KTQT-NN

14040367 Ngụy Việt Hưng 17/05/1996 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 560.000 0 560.000 QH-2015-E KTQT-NN

14040367 Ngụy Việt Hưng 17/05/1996 Kinh tế vi mô 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E KTQT-NN

14040369 Chu Thu Hương 13/05/1996 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 560.000 0 560.000 QH-2015-E KTQT-NN

14040439 Đào Phương Bảo Linh 19/07/1996 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 560.000 0 560.000 QH-2015-E KTQT-NN

14040439 Đào Phương Bảo Linh 19/07/1996 Nguyên lý kế toán 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E KTQT-NN

14040439 Đào Phương Bảo Linh 19/07/1996 Kinh tế vi mô 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E KTQT-NN

14040446 Đỗ Thị Linh 12/07/1996 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 560.000 0 560.000 QH-2015-E KTQT-NN

14040446 Đỗ Thị Linh 12/07/1996 Nguyên lý kế toán 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E KTQT-NN
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14040481 Trần Hương Linh 06/08/1996 Kinh tế vi mô 2 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E KTQT-NN

14040567 Tăng Thị Quỳnh Nga 02/06/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 560.000 0 560.000 QH-2015-E KTQT-NN

14040572 Hà Kim Ngân 18/08/1996 Nguyên lý Marketing 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E KTQT-NN

14040615 Đào Linh Nhi 21/10/1996 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 560.000 0 560.000 QH-2015-E KTQT-NN

14040615 Đào Linh Nhi 21/10/1996 Kinh tế vi mô 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E KTQT-NN

14040637 Trần Thị Nhung 04/12/1996 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 560.000 0 560.000 QH-2015-E KTQT-NN

14040641 Lê Hoàng Thảo Như 07/12/1996 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 560.000 0 560.000 QH-2015-E KTQT-NN

14040641 Lê Hoàng Thảo Như 07/12/1996 Nguyên lý Marketing 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E KTQT-NN

14040641 Lê Hoàng Thảo Như 07/12/1996 Kinh tế vi mô 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E KTQT-NN

14040642 Nguyễn Thị Ninh 22/02/1996 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 560.000 0 560.000 QH-2015-E KTQT-NN

14040642 Nguyễn Thị Ninh 22/02/1996 Kinh tế vi mô 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E KTQT-NN

14040667 Nguyễn Anh Phương 08/05/1996 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 560.000 0 560.000 QH-2015-E KTQT-NN

14040667 Nguyễn Anh Phương 08/05/1996 Kinh tế vi mô 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E KTQT-NN

14040784 Đinh Hà Thu 17/12/1996 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 560.000 0 560.000 QH-2015-E KTQT-NN

14040784 Đinh Hà Thu 17/12/1996 Nguyên lý kế toán 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E KTQT-NN

14040784 Đinh Hà Thu 17/12/1996 Kinh tế vi mô 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E KTQT-NN

14040862 Nguyễn Thị Huệ Trang 05/09/1996 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 560.000 0 560.000 QH-2015-E KTQT-NN

14040862 Nguyễn Thị Huệ Trang 05/09/1996 Nguyên lý Marketing 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E KTQT-NN

14040862 Nguyễn Thị Huệ Trang 05/09/1996 Kinh tế vi mô 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E KTQT-NN

14040875 Nguyễn Thị Trang 18/08/1996 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 560.000 0 560.000 QH-2015-E KTQT-NN

14040925 Kiều Thị Tuyến 08/12/1996 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 560.000 0 560.000 QH-2015-E KTQT-NN

14040925 Kiều Thị Tuyến 08/12/1996 Kinh tế vi mô 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E KTQT-NN

14040993 Nguyễn Phương Anh 28/03/1996 Kinh tế vi mô 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E KTQT-NN

14040994 Nguyễn Xuân Phương Anh 08/08/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 560.000 0 560.000 QH-2015-E KTQT-NN

14040994 Nguyễn Xuân Phương Anh 08/08/1995 Kinh tế vi mô 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E KTQT-NN

14041008 Hoàng Quỳnh Mai 30/10/1996 Kinh tế vi mô 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E KTQT-NN

14041014 Hồ Thu Nga 08/10/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 560.000 0 560.000 QH-2015-E KTQT-NN

14041014 Hồ Thu Nga 08/10/1995 Kinh tế vi mô 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E KTQT-NN

14041131 Nguyễn Hà Phương 27/07/1996 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 560.000 0 560.000 QH-2015-E KTQT-NN

14041131 Nguyễn Hà Phương 27/07/1996 Kinh tế vi mô 2 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E KTQT-NN

14041178 Nguyễn Thu Huyền 15/10/1996  Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E KTQT-NN

14041178 Nguyễn Thu Huyền 15/10/1996 Kinh tế vi mô 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E KTQT-NN

14041210 Vũ Thị Mai Trâm 17/11/1996 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 560.000 0 560.000 QH-2015-E KTQT-NN

14041306 Bùi Thị Lan Anh 01/11/1996 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 560.000 0 560.000 QH-2015-E KTQT-NN

14041306 Bùi Thị Lan Anh 01/11/1996 Kinh tế vi mô 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E KTQT-NN

14041398 Nguyễn Hải Linh 12/01/1996 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 560.000 0 560.000 QH-2015-E KTQT-NN

14041398 Nguyễn Hải Linh 12/01/1996 Kinh tế vi mô 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E KTQT-NN

12060003 Lê Thị Kim Chung 21/10/1994 Toán cao cấp 4 1.120.000 0 1.120.000 QH-2015-E TCNH-LUẬT

12060003 Lê Thị Kim Chung 21/10/1994 Kinh tế quốc tế 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E TCNH-LUẬT

12062030 Đặng Thúy Nga 03/03/1994 Toán cao cấp 4 1.120.000 0 1.120.000 QH-2015-E TCNH-LUẬT

12062030 Đặng Thúy Nga 03/03/1994 Kinh tế vi mô 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E TCNH-LUẬT

13061513 Nguyễn Thu Giang 31/08/1995 Toán cao cấp 4 1.120.000 0 1.120.000 QH-2015-E TCNH-LUẬT

13061513 Nguyễn Thu Giang 31/08/1995 Nguyên lý Marketing 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E TCNH-LUẬT

13061513 Nguyễn Thu Giang 31/08/1995 Kinh tế tiền tệ ngân hàng 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E TCNH-LUẬT

14060101 Chu Thị Hồng Vân 08/07/1996 Toán cao cấp 4 1.120.000 0 1.120.000 QH-2015-E TCNH-LUẬT

14061537 Dương Thanh Hương 31/12/1996 Toán cao cấp 4 1.120.000 0 1.120.000 QH-2015-E TCNH-LUẬT

12040421 Tạ Thị Mai Hương 15/01/1994 Quản trị học 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E TCNH-NN

12040421 Tạ Thị Mai Hương 15/01/1994 Nguyên lý kế toán 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E TCNH-NN

12040559 Nguyễn Thị Luyến 25/09/1994 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 560.000 0 560.000 QH-2015-E TCNH-NN

12040559 Nguyễn Thị Luyến 25/09/1994 Các thị trường và định chế tài chính 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E TCNH-NN

12040609 Nguyễn Kiều My 07/07/1994 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 560.000 0 560.000 QH-2015-E TCNH-NN

12040609 Nguyễn Kiều My 07/07/1994 Nguyên lý kế toán 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E TCNH-NN

12040609 Nguyễn Kiều My 07/07/1994 Kinh tế vi mô 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E TCNH-NN

12040780 Nguyễn Thị Bính Phượng 15/08/1994 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 560.000 0 560.000 QH-2015-E TCNH-NN

12040780 Nguyễn Thị Bính Phượng 15/08/1994 Các thị trường và định chế tài chính 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E TCNH-NN

12041182 Nguyễn Thị Hiền 31/03/1994 Quản trị học 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E TCNH-NN

12041182 Nguyễn Thị Hiền 31/03/1994 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 560.000 0 560.000 QH-2015-E TCNH-NN

12041182 Nguyễn Thị Hiền 31/03/1994 Nguyên lý kế toán 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E TCNH-NN

12041328 Nguyễn Thị Phương Thảo 22/11/1994 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 560.000 0 560.000 QH-2015-E TCNH-NN

12041328 Nguyễn Thị Phương Thảo 22/11/1994 Kinh tế công cộng 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E TCNH-NN

13040033 Nguyễn Phan Hiền Anh 25/08/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 560.000 0 560.000 QH-2015-E TCNH-NN

13040033 Nguyễn Phan Hiền Anh 25/08/1995 Kinh tế lượng 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E TCNH-NN

13040108 Hoàng Thị Dung 24/11/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 560.000 0 560.000 QH-2015-E TCNH-NN

13040108 Hoàng Thị Dung 24/11/1995 Kinh tế lượng 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E TCNH-NN

13040276 Nguyễn Khánh Huyền 15/02/1994 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 560.000 0 560.000 QH-2015-E TCNH-NN

13040276 Nguyễn Khánh Huyền 15/02/1994 Kinh tế vi mô 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E TCNH-NN

13040498 Phan Thị Thúy Nga 29/10/1995 Toán cao cấp 4 1.120.000 0 1.120.000 QH-2015-E TCNH-NN

13040498 Phan Thị Thúy Nga 29/10/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 560.000 0 560.000 QH-2015-E TCNH-NN
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13040498 Phan Thị Thúy Nga 29/10/1995 Nguyên lý Marketing 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E TCNH-NN

13040498 Phan Thị Thúy Nga 29/10/1995 Kinh tế vi mô 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E TCNH-NN

13040538 Trần Thị Ngọc 21/09/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 560.000 0 560.000 QH-2015-E TCNH-NN

13040538 Trần Thị Ngọc 21/09/1995 Nguyên lý kế toán 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E TCNH-NN

13040538 Trần Thị Ngọc 21/09/1995 Kinh tế vi mô 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E TCNH-NN

13040602 Nguyễn Thị Phương 23/12/1995 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E TCNH-NN

13040627 Nguyễn Thị Quyên 23/12/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 560.000 0 560.000 QH-2015-E TCNH-NN

13040627 Nguyễn Thị Quyên 23/12/1995 Kinh tế vi mô 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E TCNH-NN

13040789 Nguyễn Thùy Trang 27/11/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 560.000 0 560.000 QH-2015-E TCNH-NN

13040969 Nguyễn Quỳnh Hoa 06/04/1995 Quản trị học 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E TCNH-NN

13040969 Nguyễn Quỳnh Hoa 06/04/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 560.000 0 560.000 QH-2015-E TCNH-NN

13040969 Nguyễn Quỳnh Hoa 06/04/1995 Kinh tế vi mô 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E TCNH-NN

13041112 Nguyễn Tùng Linh 18/01/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 560.000 0 560.000 QH-2015-E TCNH-NN

13041112 Nguyễn Tùng Linh 18/01/1995 Nguyên lý kế toán 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E TCNH-NN

13041112 Nguyễn Tùng Linh 18/01/1995 Kinh tế vi mô 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E TCNH-NN

13041156 Nguyễn Duy Tùng 14/08/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 560.000 0 560.000 QH-2015-E TCNH-NN

13041156 Nguyễn Duy Tùng 14/08/1995 Kinh tế vi mô 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E TCNH-NN

13041161 Trịnh Khắc Lộc 24/02/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 560.000 0 560.000 QH-2015-E TCNH-NN

13041161 Trịnh Khắc Lộc 24/02/1995 Kinh tế vi mô 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E TCNH-NN

13041358 Vũ Thị Nhàn 07/05/1995 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E TCNH-NN

14040036 Nghiêm Thị Hà Anh 27/07/1996 Toán cao cấp 4 1.120.000 0 1.120.000 QH-2015-E TCNH-NN

14040036 Nghiêm Thị Hà Anh 27/07/1996 Kinh tế vi mô 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E TCNH-NN

14040118 Nguyễn Thị Chinh 29/04/1996 Kinh tế vi mô 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E TCNH-NN

14040336 Hoàng Thị Khánh Huyền 02/09/1996 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 560.000 0 560.000 QH-2015-E TCNH-NN

14040542 Lương Huyền My 23/07/1996 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 560.000 0 560.000 QH-2015-E TCNH-NN

14040542 Lương Huyền My 23/07/1996 Kinh tế vi mô 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E TCNH-NN

14040622 Bùi Thị Hồng Nhung 18/02/1995 Nguyên lý Marketing 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E TCNH-NN

14040622 Bùi Thị Hồng Nhung 18/02/1995 Nguyên lý kế toán 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E TCNH-NN

14040709 Nguyễn Vũ Nhật Quỳnh 03/11/1996 Nguyên lý kế toán 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E TCNH-NN

14040709 Nguyễn Vũ Nhật Quỳnh 03/11/1996 Kinh tế vi mô 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E TCNH-NN

14040738 Lê Thị Phương Thảo 09/05/1996 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 560.000 0 560.000 QH-2015-E TCNH-NN

14040738 Lê Thị Phương Thảo 09/05/1996 Nguyên lý kế toán 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E TCNH-NN

14040738 Lê Thị Phương Thảo 09/05/1996 Kinh tế vi mô 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E TCNH-NN

14040747 Nguyễn Thị Phương Thảo 02/09/1996 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 560.000 0 560.000 QH-2015-E TCNH-NN

14040747 Nguyễn Thị Phương Thảo 02/09/1996 Luật kinh tế 2 560.000 0 560.000 QH-2015-E TCNH-NN

14040887 Thiều Quỳnh Trang 13/09/1996 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 560.000 0 560.000 QH-2015-E TCNH-NN

14040887 Thiều Quỳnh Trang 13/09/1996 Kinh tế vi mô 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E TCNH-NN

14040902 Lê Phạm Thu Trà 27/07/1996 Nguyên lý kế toán 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E TCNH-NN

14040902 Lê Phạm Thu Trà 27/07/1996 Kinh tế vi mô 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E TCNH-NN

14041047 Bùi Thị Thanh Phương 04/02/1994 Quản trị học 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E TCNH-NN

14041047 Bùi Thị Thanh Phương 04/02/1994 Nguyên lý kế toán 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E TCNH-NN

14041049 Đỗ Mai Phương 31/08/1996 Nguyên lý kế toán 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E TCNH-NN

14041049 Đỗ Mai Phương 31/08/1996 Kinh tế vi mô 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E TCNH-NN

14041206 Nguyễn Thị Thu Trang 24/12/1996 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 560.000 0 560.000 QH-2015-E TCNH-NN

14041206 Nguyễn Thị Thu Trang 24/12/1996 Nguyên lý Marketing 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E TCNH-NN

14041206 Nguyễn Thị Thu Trang 24/12/1996 Nguyên lý kế toán 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E TCNH-NN

14041206 Nguyễn Thị Thu Trang 24/12/1996 Kinh tế vi mô 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E TCNH-NN

14041227 Lê Ngọc Dung 24/06/1996 Nguyên lý kế toán 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E TCNH-NN

14041227 Lê Ngọc Dung 24/06/1996 Kinh tế vi mô 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E TCNH-NN

14041235 Nguyễn Phương Trinh 30/04/1996 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 560.000 0 560.000 QH-2015-E TCNH-NN

14041235 Nguyễn Phương Trinh 30/04/1996 Nguyên lý kế toán 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E TCNH-NN

14041235 Nguyễn Phương Trinh 30/04/1996 Kinh tế vi mô 3 840.000 0 840.000 QH-2015-E TCNH-NN
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